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Name: ………………………………………..                Class: 4/ …   

UNIT 8 – LESSON 4 

Học sinh sử dụng sách Student Book có hình ảnh, xem video nhà trường gửi để 

học từ vựng hoặc nghe đĩa CD (có kèm theo sách) để nghe và học cách phát âm từ  

 

 

 

 

EXERCISE 

I/ Complete the word  

 

 

1. There’s a frog in the pond. 

2. She’s playing in the sa____. 

3. He’s holding a la____. 

4. There’s a ca____ in the field. 

5. I like sleeping in a te____. 

6. There’s a pla____ under the tree. 

 

 

 

 

nd          nt          mp 
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II/ Say the words with nd, nt and mp. Circle the odd-one-out. Write. 

1.                                  hand 

 

2.                              __________ 

 

3.                               __________ 

 

4.                              __________ 

 

 

 

 

 

 

 


